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Câu 1 (4.0 điểm) Bằng những kiến thức về hội nghị của các nước Đồng minh trong năm 

1945, hãy : 

         a. Hãy xác định những  những quyết định  liên quan đến quân phiệt Nhật ở khu vực 

Đông Nam Á? Những quyết định đó đã tác động như thế nào  đến Việt Nam?  

        b. Hiện nay quốc gia nào trên thế giới đến nay vẫn bị tác động bởi quyết định của hội 

nghị Ianta. Hãy viết khoảng 5 dòng nêu hiểu biết của em về quốc gia đó. 

 Câu 2. (4.5 điểm)  

        a. Anh/ chị hãy trình bày bốn thắng lợi tiêu biểu trong phong trào GPDTTG từ sau 

CTTG II theo mẫu: 

Tên nước Thời gian giành độc lập Chống kẻ thù Ý nghĩa lịch sử nổi 

bật 

    

       b.Vì sao phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi lại được 

xếp vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ? 

       c. Khái quát đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. 

Câu 3. (6,0 điểm) 

      Bằng những kiến thức về lịch sử Việt Nam từ 1858-1884:  

  a.  Kể tên những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 

dân ta từ năm 1858 - 1884.  

  b. Hãy làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1858-1884). 

  c. Em hãy làm rõ nhận định của Charles Gosselin: “Những vị hoàng đế An Nam phải chịu 

trách nhiệm về xuống dốc và đổ vỡ của đất nước họ...”.  Qua đó em hãy phát biểu suy nghĩ 

của em về vai trò của giai cấp lãnh đạo trong một cuộc kháng chiến. 

Câu 4. ( 5.5 điểm)  

     Khi đánh giá lại cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Phan Bội Châu viết: “Suốt đời 

đã mưu tính việc gì cốt nhằm mục đích giành thắng lợi trong phút cuối cùng, dù phải thay 

đổi thủ đoạn, phương châm cũng không ngần ngại”. ( Nguồn : Tác phẩm “Phan Bội Châu 

Tự Phán”  ) 

a. Thông qua những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX, em hãy xác 

định mục đích cuối cùng; sự thay đổi về thủ đoạn, phương châm của cụ Phan Bội Châu. 

b.Từ tấm gương của cụ Phan Bội Châu, em hãy rút ra bài học cho bản thân. 

 

                                             -------------- Hết ------------ 

                                    

                                 (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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                                   HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

 

Câu                                                                Nội dung Điểm 

Câu 

1 

Bằng những kiến thức về hội nghị của các nước Đồng minh trong năm 1945, hãy : 

         a. Hãy xác định những  những quyết định  liên quan đến quân phiệt Nhật ở khu 

vực Đông Nam Á? Những quyết định đó đã tác động như thế nào  đến Việt Nam?  

        b. Hiện nay quốc gia nào trên thế giới đến nay vẫn bị tác động bởi quyết định 

của hội nghị Ianta. Hãy viết khoảng 5 dòng nêu hiểu biết của em về quốc gia đó. 

4.0 

 a) Trong năm 1945, các hội nghị của ba nước Đông minh có những quyết định đến quân 

phiệt Nhật ở khu vực Đông Nam Á: 

 - Hội nghị Ianta (2-1945): 

 + Thống nhất mục tiêu chung: Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Để nhanh 

chóng kết thúc chiến tranh, sau khi đánh bại nước Đức phát xít, từ 2 đến 3 tháng, Liên Xô 

sẽ tham chiến chống Nhật Bản ở châu Á.  

+ Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước để giải giáp quân đội phát xít, phân chia ảnh 

hưởng ở châu Á. Trong đó, Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước 

phương Tây.  

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

- Hội nghị Pốtxđam ( Tháng 7, 8-1945): Việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương 

được giao cho quân đội Anh đi vào phía Nam vĩ tuyến 16 và quân đội Trung Hoa Dân 

Quốc ở phía Bắc. 

0.5 

* Tác động đến Việt Nam:  

- Nhật đầu hàng Đồng minh, tạo ra thời cơ “ngàn năm có một” trong Cách mạng tháng 

Tám năm 1945... 

 

0.5 

 

- Tạo cơ hội Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần hai... 0.5 

- Đặt ra thách thức mới cho dân tộc Việt Nam đối diện với các nước đế quốc trên danh 

nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật.... 

0.5 

b) 

- Hai quốc gia trên thế giới đến nay vẫn chịu tác động của những phán quyết tại HN Ianta 

là Hàn Quốc và Triều Tiên. 

 

0.5 

- Khái quát phán quyết của HN Ianta về vấn đề Triều Tiên.... 0.25 

- Khái quát tình hình hai nhà nước hiện nay: Đến nay hai nhà nước đó vẫn trong tình trạng 

chia cắt, hình thành 2 nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau và đối đầu căng thẳng... 

0.25 

Câu 
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Anh/ chị hãy trình bày bốn thắng lợi tiêu biểu trong phong trào GPDTTG từ sau 

CTTG II theo mẫu:… 

b.Vì sao phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi lại được 

xếp vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ? 

c. Đặc diểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. 

4.5đ 

  

Trình bày bốn thắng lợi tiêu biểu trong phong trào GPDTTG từ sau CTTG II theo mẫu: 
2.0đ 

Tên nước Thời gian 

giành độc lập 

Chống kẻ 

thù 

Ý nghĩa lịch sử nổi bật 

Việt Nam 1945 Quân phiệt 

Nhật 

Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc. 

Cổ vũ to lớn đến PTGPDTTG;  Góp 

phần đánh bại CNPX... 

Trung 

Quốc 

1949 Các thế lực 

đế quốc, 

Chính phủ 

Trung Hoa 

dân quốc  

( TGT) 

Mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc và 

CNXH. Tăng sức mạnh hệ thống 

XHCN; ảnh hưởng to lớn đến PTGPDT 

ở ĐNÁ và thế giới. 

Cu Ba 1959  ĐQ Mĩ và Nước cộng hòa Cuba được thành lập. Là 

 



tay sai lá cờ đầu trong phong trào đấu tranh 

giành độc lập ở MLT. 

Nam Phi Đầu thập niên 

90 

Chủ nghĩa 

Aphacthai 

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bị xóa 

bỏ. Cổ vũ và là tiền đề cho cuộc đấu 

tranh chống phân biệt chủng tộc toàn thế 

giới. 

 ( Ngoài ra HS có thể kể Ấn Độ, Ai Cập... nếu đúng theo yêu cầu vẫn cho điểm) 

 

b. Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi lại được xếp vào 

phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc vì: 

- Nam Phi là quốc gia độc lập nhưng 80% dân số da đen và da màu bị khinh miệt đối xử, 

họ không có đầy đủ quyền con người, bị áp bức, chà đạp, đẩy vào cảnh tối tăm nghèo khổ 

bởi chính quyền người da trắng. 

 

 

 

0.5 

 

- Chế độ phân biệt chủng tộc ( Aphacthai) là một hình thái của CNTD. Đấu tranh nhằm 

xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc là xóa bỏ hình thái áp bức của CNTD, giải phóng các 

dân tộc Nam Phi thoát khỏi mọi gông cùm xiềng xích nô lệ, thiết lập quyền bình đẳng 

giữa người da đen, da màu với người da trắng... Do đó phong trào đấu tranh chống chế độ 

phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xếp vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 

0.75 

c. Đặc diểm của phong trào giải phóng dân tộc ở châu phi: 

 

 

 

- Năm 1963 thành lập tổ chức Thống nhất châu phi (OAU), tổ chức này có vai trò quan 

trọng trong việc phối hợp hành động và thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở các 

nước Châu Phi. 

0.25 

- Lãnh đạo: giai cấp tư sản dân tộc ở châu Phi lãnh đạo các cuộc đấu tranh... 0.25 

- Hình thức đấu tranh: chủ yếu là đấu tranh chính trị và thương lượng với các nước 

phương Tây ... 

0.25 

- Quy mô: Phong trào tuy phát triển rộng khắp và dâng cao, nhưng không đồng đều giữa 

các khu vực... 

0.25 

- Mức độ độc lập và sự phát triển của các nước sau khi giành độc lập không đồng đều 

nhau... 

0.25 

Câu 
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 Bằng những kiến thức về lịch sử Việt Nam từ 1858-1884:  

  a.  Kể tên những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp của 

nhân dân ta từ năm 1858 - 1884.  

  b. Hãy làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược (1858-1884). 

  c. Em hãy làm rõ nhận định của Charles Gosselin: “Những vị hoàng đế An Nam 

phải chịu trách nhiệm về xuống dốc và đổ vỡ của đất nước họ...”.  Qua đó em hãy 

phát biểu suy nghĩ của em về vai trò của giai cấp lãnh đạo trong một cuộc kháng 

chiến.  

 

6.0 

a. Kể tên những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 

dân ta từ năm 1858 – 1884: 

- Các quan chức của triều Nguyễn: Đốc học Phạm Văn Nghị; Tổng đốc Nguyễn Tri 

Phương; Tổng đốc Hoàng Diệu… 

- Các thủ lĩnh nghĩa quân: Trương Định; Nguyễn Trung Trực; Võ Duy Dương; hai anh em 

Phan Tôn và Phan Liêm; Nguyễn Hữu Huân… 

- Các nhà thơ yêu nước: Nguyễn Đình Chiểu; Phan Văn Trị… 

 

0.5 

b. Vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược (1858-1884): 

 

- Kịp thời, chủ động, sáng tạo, quyết liệt kháng chiến ngay khi Pháp xâm lược mà ko cần 

chờ lệnh của triều đình... Kiên quyết chiến đấu ngay cả khi triều đình đã đầu hàng... 

0.25 

- Trở thành lực lượng hỗ trợ chủ yếu và làm nên chiến thắng ban đầu của quan quân triều 

đình Huế. 

0.25 



-  Gây cho Pháp nhiều khó khăn tổn thất..., phải đến 26 năm Pháp hoàn thành xâm lược 

Việt Nam. 

0.25 

- Là cơ sở và là chỗ dựa đắc lực cho phe chủ chiến hành động, họ là lực lượng chủ lực 

trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX. 

0.25 

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu...là cội nguồn nuôi dưỡng tinh thần bất khuất 

của cha ông ta... 

0.25 

c. Nhận định... 

* Trách nhiệm của nhà Nguyễn đối với sự “xuống dốc” của đất nước: 

- Sai lầm trong chính sách đối nội đối ngoại sai lầm.... 

 

 

0.5 

- Hậu quả : Chế độ phong kiến ngày càng khủng hoảng,  khả năng phòng thủ suy yếu... 0.25 

* Trách nhiệm của triều Nguyễn đối với sự đổ vỡ của đất nước: 

- Không có đường lối kháng chiến đúng đắn...: 
 

0.25 

+ Ngay từ đầu trước cuộc xâm lăng của kẻ thù, triều đình đã có ý thức chuẩn bị kháng 

chiến nhưng sự chuẩn bị này lại chậm trễ, bị động, thiếu tích cực... 

0.25 

+ Từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang truyền thống... 0.25 

+ Đi từ “ thủ hòa” sang “ chủ hòa”, có tư tưởng ngại địch, sợ địch, từng bước đầu hàng 

Pháp bằng các hiệp ước bất bình đẳng... 

0.25 

+ Tiếp tục khước từ những đề nghị duy tân cải cách... 0.25 

+ Bỏ rơi cuộc kháng chiến của nhân dân, không tin tưởng vào năng lực kháng chiến của 

nhân dân, từ chối vai trò lãnh đạo... 

0.25 

+ Bỏ lỡ nhiều cơ hội tiêu diệt địch... 0.25 

- Hậu quả:  Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp... 0.25 

- Đặt trong bối cảnh nửa cuối thế kỉ XIX: Họa mất nước có thể tránh ( không tất yếu) như 

Xiêm, Nhật...Nhà Nguyễn đã biến cái không tất yếu thành tất yếu... 

0.25 

=> Sự xuống dốc và đổ vỡ của đất nước An Nam là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về một 

bộ phận vua quan hèn nhát của triều Nguyễn chứ không phải toàn bộ triều đình vì vẫn có 

những vị quan, tướng lĩnh đã nêu cao tấm gương bảo vệ độc lập và cải cách đất nước như  

Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Trường Tộ...  

0.25 

* Phát biểu suy nghĩ của em về vai trò của giai cấp lãnh đạo trong một cuộc kháng chiến.  

- Lịch sử dân tộc ta từ xưa cho thấy thành bại của CM phụ thuộc vào nhiều yêu tố. Vai trò 

của giai cấp lãnh đạo có tính quyết định … phát huy sức mạnh dân tộc, có chủ trương 

đường lối đúng, tạo niềm tin trong nhân dân…  

0.5 

- Triều Nguyễn đã không phát huy được vai trò của giai cấp lãnh đạo: Triều đình 

Nguyễn có ý thức chống Pháp nhưng không kiên quyết…bỏ qua nhiều cơ hội, không 

đứng về phía nhân dân,… chống lại PT đấu tranh của nhân dân..lần lượt kí các hiệp ước 

đầu hàng Pháp… dẫn tới mất nước vào tay Pháp. 

0.5 
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     Khi đánh giá lại cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Phan Bội Châu viết: 

“Suốt đời đã mưu tính việc gì cốt nhằm mục đích giành thắng lợi trong phút cuối cùng, 

dù phải thay đổi thủ đoạn, phương châm cũng không ngần ngại”. ( Nguồn Tác phẩm 

“ Phan Bội Châu tự phán” ) 

a. Thông qua những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX, em hãy 

xác định mục đích cuối cùng; sự thay đổi về thủ đoạn, phương châm của cụ Phan 

Bội Châu. 

b.Từ tấm gương của cụ Phan Bội Châu, em hãy rút ra bài học cho bản thân. 

5.5 

  - Khái quát tiểu sử và chủ trương, hoạt động của Phan Bội Châu:... 0.5 

* Mục đích cuối cùng của PBC: Đánh Pháp, giành độc lập, xây dựng một xã hội tiến bộ... 0.5 

* Sự thay đổi về thủ đoạn, phương châm:   

- Thay đổi tư tưởng về chính thể nhà nước: từ quân chủ lập hiến sang nền cộng hòa  0.25 

++  Năm 1904, ông cùng một số người yêu nước khác lập Duy tân hội nhằm đánh đuổi thực 

dân Pháp, giành độc lập, thành lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.. Từ 1905 

- 1908, ông sang Nhật cầu viện, tổ chức phong trào Đông Du ....  

0.5 



++ Sau Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911), tư tưởng của Phan Bội Châu đã có sự 

chuyển biến từ quân chủ sang chính thể cộng hòa...  Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập 

Việt Nam quang phục Hội với mục đích “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt 

Nam, thành lập Cộng hòa dân quốc Việt Nam”... 

 

0.5 

- Đổi mới về phương pháp 0.25 

+ Phương pháp chủ yếu của Phan Bội Châu là bạo động... nhưng trong quá trình hoạt 

động có tiếp nhận và thực hiện tư tưởng cải cách thể hiện trong Duy tân hội, chuyển từ 

cầu viện sang cầu học là sự mở đầu cải cách...  

0.5 

- Đổi mới về đồng minh của CMVN 0.25 

+ Tư tưởng đoàn kết quốc tế : Lúc đầu Phan Bội Châu  xem Nhật Bản là đồng minh, có tư 

tưởng dựa vào Nhật để đánh Pháp... nhưng sau khi Nhật từ chối giúp đỡ vũ khí để đánh 

Pháp thì PBC chuyển sang muốn liên kết với các nước "đồng bệnh" - trước hết là Trung 

Quốc - chống lại "cường quyền"...  

0.25 

b. Bài học:  

- Không ngừng học hỏi, có tư duy đổi mới , sáng tạo, tiếp thu cái mới, tiến bộ... 0.5 

- Kiên trì mục tiêu, nỗ lực để đạt được mục tiêu... 0.5 

- Linh hoạt thay đổi trước những thay đổi của tình hình trong nước và thế giới... 0.5 

- Sống có trách nhiệm, khát vọng cống hiến vì cộng đồng, quê hương, dân tộc... 0.5 

 

 

 


